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THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO MÔN TIẾNG VIỆT

THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO MÔN TIẾNG VIỆT
        Lời nói đầu

Các Thày cô và các con thân mến !

        Tiếng Việt ta vốn giàu đẹp. Đối với mỗi người Việt Nam thì không có một ngôn ngữ nào hay và đẹp hơn tiếng mẹ đẻ của mình. Việc đưa Tiếng Việt vào chương trình giáo dục đã được nhà nước ta chú trọng ngay từ những ngày dầu độc lập. Giữ gìn ngôn ngữ dân tộc càng là một cách thể hiện lòng yêu nước trong mỗi người.

        Ngày nay, Việt ngữ học đã trở thành một nghành học độc lập, đã khẳng định được vị trí học thuật cao và giá trị xã hội to lớn trong đời sống khoa học và văn hóa Việt Nam. Nó đã được dạy như một môn học độc lập trong trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, vừa được coi là môn học đối tượng, vừa được ý thức như một môn học công cụ , học sinh phải nắm được thành thạo để học tốt các môn học khác .Việc giảng dạy và học môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học lại càng quan trọng hơn hết, bởi lẽ đây là cấp học đầu tiên làm quen với môn Tiếng Việt . Có học tốt những môn này từ những lớp đầu thì mới mong có cơ sở để học tốt nó những cấp học sau và học tốt những môn học khác.
       Để giúp giáo viên và học sinh trong việc dạy và học môn Tiếng Việt. Thư viện trường Tiểu học Quốc Tế Tương Lai có chọn lọc và biên soạn cuốn thư mục sách tham khảo phục vụ dạy và học môn Tiếng Việt .

       Cuốn thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Mong rằng bạn đọc sẽ có những đóng góp, bổ sung kịp thời để Thư viện có thể hoàn thiện hơn trong những cuốn thư mục tiếp theo.
       Thư viện xin chân thành cảm ơn !

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM – CẦU GIẤY
NỘI DUNG BẢN THƯ MỤC
       Những tài liệu được đưa vào bản thư mục này là những tài liệu chọn lọc trong tủ sách tham khảo của thư viện nhà trường với mong muốn sẽ giúp các bạn độc giả khi đến với thư viện sẽ tìm được một cách nhanh chóng những cuốn sách theo đúng nhu cầu của mình. Những cuốn sách trong thư mục mang nhiều tên khác nhau của nhiều tác giả là Giáo sư, Tiến sĩ , Thạc sĩ và các tác giả tập thể của nhiều nhà xuất bản trong nước, mỗi tên sách cho ta một loại hình bài tập khác nhau của bộ môn chung Tiếng Việt.
      Hy vọng rằng bản thư mục tôi biên soạn này sẽ đưa các con học sinh và các thày cô giáo trong tập thể nhà trường tích cực đến với thư viện nhiều hơn nữa để có kết quả cao trong học tập.

     Dưới đây là những tên sách mà thư viện muốn gửi đến tay bạn đọc.

	STT
	SĐKCB
	MÔ TẢ, TÓM TẮT , DẪN GIẢI

	01
	TK 1459
	· Mô tả: 

Kể chuyện qua tranh vẽ bổ trợ Tiếng Việt 1 (Tập 1) / Trung Hải, Minh Chí  - H – Giáo dục, 2012 -54tr – 17 x 24 cm
ISBN : 19.000 đ

· Tóm tắt :

Sách cũng là một phần của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học. Sách giúp giáo viên  luyện tập kiến thức ( Tiếng Việt , Tập làm văn, Văn học) và giáo dục tình cảm, đạo đức cho học sinh, từ đó học sinh được rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc.. 

	02
	TK 1458
	· Mô tả :
Bồi dưỡng Tiếng Việt 1( Tập 1) / Nguyễn Thị Hành, Nguyễn Thị Kim Dung – TP Hồ Chí Minh: nxb ĐHSP, 2011 – 194 tr  - 16 x 24cm
ISBN : 32.000 đ

· Tóm tắt :
 Nhằm giáo viên có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh học tập tốt môn Tiếng Việt theo chương trình đổi mới. Tiếng Việt, cấu trúc 103 bài, chia 3 phần : phần 1 gồm 6 bài – phần 2 gồm 25 bài  - phần 3 gồm 72 bài, mỗi bài được trình bày trong 2 trang thuận tiện cho việc dạy và học.

	03
	TK 1461
	· Mô tả:
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 1 / Lê Phương Liên – TP Hồ Chí Minh: nxb ĐHSP, 2011- 135tr – 16 x24 cm
ISBN : 23.000 đ
· Tóm tắt :
Được biên soạn theo sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, nhằm giúp học sinh được luyện tập nhiều và phát huy tinh tích cực, chủ động trong học tập môn Tiếng Việt. Gồm  dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau ở các phân môn khác: Học vần, Tập đọc, Chính tả. Những bài tập này giúp học sinh củng cố kiến thức.

	04
	TK 1447
	· Mô tả :
Ôn luyện Tiếng Việt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 1/ Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Lê Phương Nga –H – Giáo dục, 2012 -159tr – 17 x 24 cm

ISBN :24.000 đ

· Tóm tắt:

Biên soạn theo quy định chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD& ĐT.

Gồm 2 phần: Bài tập ôn luyện và đáp án – Gợi ý, bài tập trong vở được chọn lọc kĩ lưỡng và được thể hiện theo bài Học vần và Luyện tập tổng hợp.


	05
	TK 0279
	· Mô tả:
Tuyển chọn những bài văn kể chuyện hay 2/ Tạ Đức Hiền – Ngô Thu Tuyến.. – H- ĐHSP, 2011-111tr – 17x 24cm

ISBN : 24.000 đ

· Tóm tắt :

Gồm các bài văn kể chuyện giúp các em biết sử sụng linh hoạt lời thoại của nhân vật trong văn kể chuyện. 
Các bài văn kể chuyện trong cuốn sách này phần lớn được tuyển chọn qua các bai văn đạt điểm cao của các em học sinh Tiểu học.

	06
	TK 0282
	· Mô tả :
Ôn luyện Tiếng Việt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 2/ Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Lê Phương Nga –H – Giáo dục, 2012 – 167tr – 17 x 24cm
ISBN : 25.000

· Tóm tắt :

Gồm 2 phần :Bài tập ôn luyện và đáp án – Gợi ý, hệ thống bài tập được chọn lọc kĩ lưỡng thể hiện theo bài học gắn với từng phân môn Tiếng Việt . Ngoài các bài tập tự luận còn có các bài tập trắc nghiệm, bài tập đầu tiên của mỗi dạng đều thể hiện cách làm bài là gợi ý để học sinh thực hiện các bài tập sau đó



	07
	TK 0278
	· Mô tả:
Bồi dưỡng Văn – Tiếng Việt 2 ( tập 2) / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh – TP Hồ Chí Minh – ĐHSP, 2010 – 191tr – 16 x 24cm 
ISBN : 32.000 đ

· Tóm tắt :

Sách gồm đầy đủ dạng bài tập trong các phân môn Tiếng Việt, giúp học sinh rèn kĩ năng nghe, nói, viết, đọc hiểu, đọc trơn bài



	08
	TK 0268
	· Mô tả : 
35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3/ Lê Phương Nga- H – Giáo dục, 2012 – 175tr – 17 x 24 cm

ISBN : 28.000đ

· Tóm tắt :

Sách chia làm 2 phần : Phần I gồm 35 đề luyện tập, các bài tập trong đề luyện lập có 2 loại : trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận. Phần 2 gồm giải đáp, gợi ý, tham khảo, phần này cung cấp một số đoạn viết theo yêu cầu của đề luyện tập ở phần I .


	09
	TK 1999
	· Mô tả:
150 bài văn hay lớp 3/ Thái Quang Vinh – Đồng Tháp – ĐHSP, 2011 – 131tr – 16 x 24cm 

ISBN : 26.000đ
· Tóm tắt:

Sách gồm 2 phần : - Một số vấn đề chung về Tập làm văn lớp 3 – Hướng dẫn thực hiện các đề bài 

Thông qua các hoạt động dạy và học nhằm bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt, hình thành kĩ năng nói, viết đúng và hay tiếng Việt.      



	10
	TK  1428
	· Mô tả:
Tuyển chọn những bài văn miêu tả 3/ Tạ Đức Hiền – H – ĐHSP, 2011 – 135tr – 17 x 24cm 

ISBN : 27.000đ

· Tóm tắt :

Sách giúp học sinh đọc và tham khảo, so sánh, đối chiếu để tìm ra, khám phá ra cái riêng của mỗi bài. Tác giả những bài văn được tuyển chọn và giới thiệu trong cuốn sách này là học sinh giỏi lớp 3 trên khắp đất nước, mỗi bài văn có nét đặc sắc riêng. 
 

	11
	TK 0269
	· Mô tả:

Tiếng Việt cơ bản lớp 3/ Nguyễn Trí, Trần Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà – H – Giáo dục, 2010 – 156tr – 17 x 24cm

ISBN : 20.200đ

· Tóm tắt:

Sách gồm 2 phần: Phần I; Kiến thức, kĩ năng cơ bản và đề luyện tập, hình thức các đề luyện tập bao gồm các đề trắc nghiệm và tựn luận ngắn

Phần II : Giải đáp – Gợi ý, cung cấp một số đoạn văn, bài tham khảo hoặc đưa ra gợi ý ngắn gọn và đáp án của đề bài, giúp học sinh sử dụng sách theo hình thức tự họC


	12
	TK 0265
	· Mô tả:

Ôn luyện Tiếng Việt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 3/ Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga –H – Giáo dục, 2012 – 171tr – 17 x 24cm

ISBN : 26.000đ

· Tóm tắt :
Sách gồm 2 phần: Bài tập ôn luyện và đáp án – gợi ý
Gồm các bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm giúp học sinh tự tự học, củng có kiến thức và kĩ năng.



	13
	TK 0266
	·  Mô tả :

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 3/ Nguyễn Thị Hạnh – H –Giáo dục, 2010 – 195tr – 17 x 24cm
ISBN : 25.000đ

· Tóm tắt:

Sách giới thiệu một số kiểu bài tập trắc nghiệm, giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập, vừa để các thày cô giáo đánh giá kết quả học tập của học sinh

Sách gồm 2 phần: Phần I; Gồm các bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận. Phần II; Gồm đáp án và gợi ý giải các bài tập ở phần I.



	14
	TK 0241
	· Mô tả :

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 4/ Lê Phương Nga, Hoàng Thu Hà – TP Hồ Chí Minh – Giáo dục, 2008 – 207tr – 16 x 24cm
ISBN : 32.000đ

· Tóm tắt :

Sách chia làm 2 phần :  Phần bài tập trắc nghiệm và phần đáp án, giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập, vừa để các thày cô giáo, cha mẹ học sinh đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của con em mình.



	15
	TK 0242
	· Mô tả :

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 4/ Nguyễn Thị Hạnh – H – Giáo dục, 2010 – 220 tr -17 x 24cm

ISBN :28.000đ
· Tóm tắt :

Gồm 2 phần: Phần I ; Bài tập trắc nghiệm khách quan có 2 dạng bài tập chọn thông tin đúng và bài tập nối và điền thêm thông tin. Phần II ; Bài tập trắc nghiệm tự luận gồm viết câu trả lời ngắn cho một câu hỏi và viết một đoạn văn ngắn theo gợi ý.



	16
	TK 1419
	· Mô  tả:
Ôn luyện Tiếng Việt 4 chuẩn theo kiến thức và kĩ năng / Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Phương Nga, Đào Tiến Thi – H – Giáo dục, 2011 -168tr – 17 x24cm

ISBN :25.000đ

· Tóm tắt :

Gồm 2 phần: Bài tập ôn luyện và đáp án – gợi ý được thể hiện theo bài học, gắn với từng phân môn Tiếng Việt, phần bài tập có 2 dạng ; tự luận và trắc nghiệm.



	17
	TK 0245
	· Mô tả :
Tiếng Việt cơ bản lớp 4/ Nguyễn Trí, Giang Khắc Bình, Trần Hiền Lương- H – Giáo dục, 2010 – 167tr – 17 x 23cm

ISBN :21.600đ

· Tóm tắt:

Sách gồm 2 phần: Phần I; Kiến thức, kĩ năng cơ bản và đề luyện tập, phần này được viết theo từng tuần học mở đầu là bảng tóm tắt kiến thức, kĩ năng chủ yếu được học giúp các em chú ý tới các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt. Phần II; Giải đáp - gợi ý bài làm cũng như cung cấp một số đoạn văn, bài văn tham khảo.


	18
	TK 0249
	· Mô tả :
Luyện làm văn 4 / Đặng Minh Thường- H – Giáo dục 2010 – 139tr – 16 x 24cm

ISBN :22.000đ

· Tóm tắt:

Sách gồm 3 chương : Chương I giới thiệu một số điều cần lưu ý về môn Tiếng Việt và phân môn Tập làm văn lớp 4
Chương II và chương III đề cập đến cách dạy và học theo từng tuần, mỗi tiết nêu mục đích, yêu cầu , hình thức luyện tập , mức đọ cần rèn luyện, cách thức hướng dẫn học sinh hiểu được yêu cầu của từng bài tập trong sách giáo khoa.



	19
	TK 0248
	· Mô tả:
Bài tập thực hành Tiếng Việt 4 ( tập 2) / Lê Hữu Tỉnh, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Mạnh Hưởng – H – Giáo dục, 2010 -151tr – 17 x 24cm

ISBN:25.000đ

· Tóm tắt :

Sách bao gồm các bài tập bổ trợ, giúp học sinh nắm chắc, hiểu kĩ nội dung  bài học trong sách giáo khoa Tiếng Việt ( tập 2)
Gồm 2 phần : Phần I; Bài tập thực hành giúp học sinh luyện tập nhanh chóng và hiệu quả, các bài tập chủ yếu được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và trả lời ngắn

Phần II : Đáp án – Gợi ý, phần này cung cấp các đáp án hay gợi ý ngắn gọn cho các bài tập nêu ra ở phần I.



	20
	TK  0211
	· Mô tả :

Những bài văn mẫu lớp 5/ Nguyễn Ngọc Dũng, Huỳnh Tuấn Phương – TP Hồ Chí Minh – VHTT, 2006 – 112tr – 16 x 24 cm

ISBN : 13.000đ

· Tóm tắt :

Sách gồm các bài văn mẫu tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật, tả người, tả cảnh, bài kể chuyện, thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động, dàn bài làm biên bản, dàn bài của bài viết đơn.



	21
	TK 0204
	· Mô tả:
Luyện tập Tiếng Việt củng cố và nâng cao theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 5 ( tập 1) / Nguyễn Thị Hạnh – TP Hồ Chí Minh – Giáo dục, 2010 -188tr – 17 x 24cm
ISBN : 30.000đ

· Tóm tắt:

Sách gồm 2 phần: Phần I có các bài tập; tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Phần II: giải đáp các bài tập nêu ở phần I, các bài tập gồm 2 loại, thứ nhất để củng cố kiến thức, thứ 2 để mở rộng và nâng cao kiến thức.

	22
	TK 0215
	· Mô tả:
Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 ( tập 2) / Trần Thị Minh Phương, Hoàng Cao Cương, Lê Ngọc Điệp – H – ĐHSP, 2010- 76tr – 17 x 24cm
ISBN : 12.000đ

· Tóm tắt:

Nội dung câu hỏi, bài tập trong cuốn sách tương ứng với các kiến thức và kĩ năng học sinh được học.

Hình thức trắc nghiệm có 2 loại : Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận.

	23
	TK 1422
	· Mô tả:

Luyện từ và câu 5/  Đặng Mạnh Thường – TP Hồ Chí Minh – Giáo dục, 2009 – 151tr – 16 x 24cm
ISBN : 18.500đ

· Tóm tắt : 

Sách gồm 4 chương: Chương I là một số điểm cần lưu ý về môn Tiếng Việt

Chương II : Cách dạy và học từng bài luyện từ và câu ở học kì I

Chương III: Cách dạy và học từng bài luyện từ và câu ở học kì II

Chương III: Tổng kết kiến thức cơ bản về Tiếng Việt ở bậc tiểu học.

	24
	TK 0189
	· Mô tả:

Ôn luyện Tiếng Việt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 5/ Lê Phương Nga, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương – H – Giáo dục, 2011 – 176tr – 17 x 24cm
ISBN : 26.000đ

· Tóm tắt :

Sách gồm 2 phần Bài tập ôn luyện và Đáp án – Gợi ý , bài tập được chọn lọc kĩ lưỡng và được thể hiện theo bài học, gắn với từng phân môn Tiếng Việt.



	25
	TK 0205
	· Mô tả :

Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5 / Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh – H – Giáo dục, 2011 – 135tr – 17 x 24cm
· Tóm tắt:

Sách có 2 phần: Phần I là đề bài luyện tập, mỗi đề có 4 bài tập, nội dung các bài tập nhằm củng cố vững chắc các kiến thức, kĩ năng về dùng từ, đặt câu, cảm thụ văn học, làm văn.

Phần II: Giải đáp – Gợi ý cho 35 đề ở phần I đây cũng là phần chỉ dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tự học, tự đánh giá theo yêu cầu bài tập đã cho.


	26
	TK 2659
	· Mô tả :

Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 1/ Đặng Thị Lanh - H : Giáo dục,  2013 -  124tr.;17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Sách có 2 phần:

Phần I. Đề ôn luyện: Được biên soạn theo từng tuần tương ứng với các tuần học trong sách giáo khoa Tiếng Việt. Mỗi tuần có một đề tổng hợp nội dung các phân môn Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, tập làm văn được học trong tuần đó.
Phần II. Gợi ý, đáp án: Nội dung phần 2 cung cấp những gợi ý, giải đáp các bài tạp khó thuộc phạm vi kiến thức để học sinh đối chiếu với kết quả bài làm.



	27
	TK 2757
	· Mô tả:

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1/ Lê Phương Nga, Lê Hữu Tỉnh – Đà nẵng : Giáo Dục, 2012 – 121tr.;17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách có 2 phần:

Phần I. Từ đề 1 đến đề 24 thể hiện nội dung của phần Học vần bao gồm các hình thức luyện tập: Nối âm , tiếng, từ với hình hoặc nối các ô chữ; Điền âm, vần,...
Phần II. Từ đề 25 đến đề 35 thể hiện nội dung của phần Luyện tập tổng hợp bao gồm các hình thức luyện tập: Điền dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng hoặc chọn từ ngữ điền vào chỗ trống;...


	28
	TK 4427
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng Việt lớp 1 Tập một/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương, Nguyễn Thanh Thủy – H: Hà Nội, 2015 – 63tr.; 17x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm 2 tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu sao (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp. 


	29
	TK 4433
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng Việt lớp 1 Tập một/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương, Nguyễn Thanh Thủy – H: Hà Nội, 2015 – 71tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm 2 tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu sao (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp. 



	30
	TK 7341
	· Mô Tả: 

Cảm thụ văn học dành cho học sinh lớp 2/Tạ Đức Hiền, Ngô Thu Yến, Nguyễn Ngọc Hà – H: Đại học quốc gia Hà Nội, 2015 – 115tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cảm thụ văn học dành cho học sinh lớp 2 là cuốn sách thứ nhất trong bộ sách 4 cuốn Bậc Tiểu học. Các bài thơ, các bài văn được cảm thụ trong cuốn sách này rút trong 2 nguồn ; Tiếng việt 2 (tập 1, tập 2) và Tuyển tập thơ Thiếu niên  - Nhi đồng. Đó là những bài thơ hay những truyện hay và lí thú rất gần gũi với tâm hồn tuổi thơ. Những bài cảm thụ thơ văn được tuyển chọn trong cuốn sách  này là những bài đặc sắc, có lối viết biểu cảm nhẹ nhàng, có cách phân tích giàu biểu cảm.


	31
	TK 0274
	· Mô Tả: 

Tiếng việt nâng cao 2/ Lê Phương Nga, Lê Hữu Thỉnh – H: Giáo dục, 2012 – 179tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Sách gồm ba phần: Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Mỗi phần có hai mục lớn. Mục thứ nhất Lý thuyết và bài tập nêu lên một cách cô đọng những kiến thức cơ bản học sinh  cần nắm vững,  những điểm các em cần lưu ý khi học từng phân môn và các bài tập vận dụng tương ứng. Mục thứ hai hướng dẫn làm bài tập nêu những gợi ý, gợi mở cho học sinh cách làm bài, cung cấp cho các em một số ví dụ để tham khảo cụ thể.

	32
	 TK 3965
	· Mô Tả: 

25 Đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 1,2/ Trần Mạnh Hưởng – H: Giáo dục, 2014 – 127tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Sách có hai phần chủ yếu. Phần một: Đề kiểm tra. Phần này có 25 đề kiểm tra dành cho hai lớp. A – Kiểm tra cuối năm lớp 1; Kiểm tra cuối năm học lớp 2. Phần hai; Hướng dẫn đánh giá, cho điểm. Phần này bao gồmđáp án, biểu điểm và hướng dẫn đánh giá kết quả bài làm theo từng đề  ở phần một.


	33
	TK 2853
	· Mô Tả: 
35 Đề ôn luyện Tiếng Việt 2/ Lê Phương Nga – H: Giáo dục, 2013 – 155tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1. 35 đề luyện tập, mỗi đề luyện tập bao gồm một bài văn hoặc một bài thơ để làm  chất liệu xây dựng các bài tập. Phần 2. Giải đáp – Gợi ý – Tham khảo, phần này nêu nội dung giải đáp – gợi ý làm bài cũng như cung cấp một số đoạn viết theo yêu cầu của đề luyện tập ở phần 1 để các em tham khảo.

	34
	TK 2656
	· Mô Tả:
Những bài làm văn mẫu 2 tập một/ Trần Thị Thìn – TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008 – 279tr.; 14,5 x 20,5cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách hướng dẫn học sinh phương pháp tự học theo trình tự: từ tiếp cận, gợi ý khám phá và lĩnh hội kiến thức đến thực hành – luyện tập để các em từng bước rèn luyện kĩ năng nói, viết và cảm thụ văn học.



	35
	TK 2096
	· Mô Tả:

Tiếng Việt nâng cao 3/ Lê Phương Nga, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh – Quảng Nam; Giáo dục, 2013 – 191tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm 3 phần: Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn.Mỗi phần có hai mục lớn: Mục Thư nhất là lý thuyết và bài tập nêu lên một cách cô đọng những kiến thức cơ bản học sinh cần nắm vững thuộc từng phân môn và các bài tập vận dụng tương ứng. Mục thứ hai là hướng dẫn làm bài tập nêu những gợi ý, gợi mở  cho học sinh cách làm bài.


	36
	TK 3911
	· Mô Tả:

Bỗi dưỡng Văn – Tiếng Việt 3 Tập 1/ Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh – TP.Hồ Chí Minh; Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011 – 176tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng  sử dụng  tiếng việt. Cung cấp những kiến thức cơ bản  về tiếng việt và những hiểu biết về tự nhiên, xã hội, con người, về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài. Bồi dưỡng tình yêu Tiếng việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.     

	37
	TK 4464
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập một/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương, Nguyễn Thanh Thủy – H; Hà nội, 2015 – 75tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:
Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm hai tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp.

	38
	TK 4471
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập hai/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương, Nguyễn Thanh Thủy – H; Hà nội, 2015 - 79tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm hai tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp.

	39
	TK 0265
	· Mô Tả:

Ôn luyện Tiếng Việt Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 3/ Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Lan, Lê Phương Nga – H; Giáo dục, 2012 – 171tr.; 17 x 24cm.       

· Tóm tắt:

Ôn luyện Tiếng Việt Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 3 gồm hai phần; Bài tập ôn luyện và Đáp án – Gợi ý. Hệ thống bài tập được chọn lọc kĩ lưỡng  và được thể hiện theo bài học, gắn với từng phân môn Tiếng Việt: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Ngoài các bài tập tự luận, trong vở còn có bài tập trắc nghiệm.


	40
	TK 3913
	· Mô Tả:

Văn kể chuyện lớp 3/ Tạ Thanh Sơn,Nguyễn Thị Hoài, Thái Thanh Vân, Nguyễn Kim Sa, Trần Yến lan – H; Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2011 – 93tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Các bài Văn kể chuyện trong cuốn sách này phần lớn được tuyển chọn qua các bài văn được điểm cao của các em học sinh Tiểu học. Mong rằng cuốn sách sẽ trở thành nhịp cầu thân ái giúp bạn đọc nối vòng tay yêu thương  với các bạn nhỏ  gần xa.


	41
	TK 2755
	· Mô Tả:

10 Chuyên đề bồi dưỡng  học sinh giỏi  Văn – Tiếng Việt 4/ Phạm Văn Công – H; Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013 -  190tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp học sinh lớp 4 phát triển nâng cao kiến thức về môn Tiếng Việt. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 4 với 10 chủ đề khác nhau, gồm 10 chuyên đề sau: Cấu tạo của Tiếng Việt, Từ đơn, Từ ghép và từ láy, Danh từ, động từ, Tính từ, Dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, Câu hỏi, Câu khiến, Câu cảm, Câu kể, Thành phần của câu, Cảm thụ văn học.


	42
	TK 6307
	· Mô Tả:

Vui học Vă học dân gian cho học sinh tiểu học/ Lê Phương Liên – H; Đại Học Quốc Gia Hà Nội,2016 – 229tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách có hai phần chính. Phần 1 gồm 2 nội dung: Những truyện dân gian trong sách tiếng việt và những truyện dân gian tuyển chọn thêm.Phần gồm 2 nội dung: Những câu, bài văn vần dân gian trong sách Tiếng Việt. Những câu, bài văn vần dân gian tuyển chọn thêm.


	42
	TK 1494
	· Mô Tả:
Hỏi – Đáp về dạy học Tiếng Việt 4/ Nguyễn Minh Thuyết – Thái Nguyên; Giáo dục, 2008 – 240tr.; 14,3 x 20,3cm.
· Tóm tắt:

Cơ sở để biên soạn cuốn sách là những câu hỏi của anh chị em giáo viên, cán bộ chỉ đạo chuyên môn ở một số địa phương và các vị có con học lớp 4 trong 4 năm dạy thử nghiệm hoặc trong các đợt tập huấn thay sách vừa qua. Cuốn sách là những câu trả lời giúp đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về sách lớp 4.

	43
	TK 0247
	· Mô Tả:

· Bài tập bổ trợ và và nâng cao Tiếng Việt 4 tập 2/ Trần Thị Minh Phương, Hoàng Cao Cương, Phạm Thị Kim Oanh – H; Đại học sư phạm, 2011 – 67tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:
Cuốn sách là tổng hợp các dạng bài tập theo chuẩn kiến thức  và kĩ năng Dạy – Học 2 buổi/ngày. Sẽ giúp học sinh làm được các dạng bài từ cơ bản và nâng cao.

	44
	TK 0231
	· Mô Tả:

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4/ Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quảng Nam; Giáo dục, 2011 – 167tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I. 35 đề luyện tập. 35 đề này sẽ mang lại nhiều thứ vị cho các em học sinh. Mỗi đề bao gồm một văn bản để làm “Chất liệu” xây dụng bài tập. Phần II. Giải đáp – Gợi ý – Tham khảo. Phần này nêu nội dung giải đáp  - giợi ý bài làm cũng như cung cấp một số đoạn văn viết về cảm thụ văn học, về tập làm văn  theo yêu cầu của đề luyện tập ở phần 1.


	45
	TK 4480
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng ViỆT lớp 4 tập một/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương , Nguyễn Thanh Thủy – H; Hà nội, 2015 – 79tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm hai tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp.


	46
	TK 4484
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng ViỆT lớp 4 tập hai/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương , Nguyễn Thanh Thủy – H; Hà nội, 2015 – 75tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm hai tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp.


	47
	TK 0249
	· Mô Tả:

Tập làm văn 4/ Đặng Mạnh Thường – TP.HCM; Giáo dục, 2010 – 139tr .; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm ba chương: Chương I. Giới thiệu với các bậc phụ huynh một số điều cần lưu ý về môn Tiếng Việt và phân môn Tập làm văn lớp 4. Chương II VÀ III. Đề cập đến cách dạy và học từng bài tập làm văn theo từng tuần của năm học. Ở mỗi tiết, chúng tôi nêu mục đích, yêu cầu, hình thức luyện tập, mức độ cần rèn luyện, cách thức hướng dẫn học sinh hiểu được yêu cầu của từng bài tập trong sách giáo khoa.

	48
	TK 4498
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng ViỆT lớp 5 tập một/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương , Nguyễn Thanh Thủy – H; Hà nội, 2015 – 75tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm hai tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp.


	49
	TK 4500
	· Mô Tả:

Cùng em học Tiếng ViỆT lớp 5 tập hai/ Nguyễn Trí Dũng, Phan Phương Dung, Hoàng Minh Hương , Nguyễn Thanh Thủy – H; Hà nội, 2015 – 75tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Nội dung bộ sách được bố cục theo tuần. Mỗi tuần gồm hai tiết, bài tập trong mỗi tiết được xây dựng theo hướng tích hợp các phân môn Tập đọc – Chính tả - Luyện từ và câu – Tập làm văn. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có những bài tập được đánh dấu (*) để giáo viên lựa chọn cho học sinh làm nếu phù hợp.


	50
	TK 0214
	· Mô Tả:

Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 tập một/ Trần Thị Minh Phương, Hoàng Cao Cương, Lê Ngọc Điệp – Sơn La; Đại Học Sư Phạm, 2009 – 71tr.;17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách có hai hình thức trắc nghiệm: Trắc nghiệm khách quan. Gồm 2 kiểu bài tập: Chọn thông tin đúng và hoàn thiện và phát triển thông tin. Trắc nghiệm tự luận: Học sinh trả lời câu hỏi  hoặc viết đoạn văn theo yêu cầu nhằm rèn luyện năng lực tư duy và diễn đạt bằng tiếng việt.


	51
	TK 7309
	· Mô Tả:

Cảm Thụ Văn học dành cho học sinh lớp 5/ Tạ Đức Hiền, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Kim Sa – TP.HCM; Đại Học Quốc Gia Hà nội, 2018 – 143tr.; 17 x24cm.
· Tóm tắt:

Các bài thơ, các bài văn được cảm thụ trong cuốn sách này rút trong 2 nguồn: Tiếng Việt 4 (tập 1, tập 2) và Tuyển tập thơ Thiếu niên – Nhi đồng. Đó là những bài thơ hay những truyện hay và lí thú gần gũi với tâm hồn tuổi thơ. Những bài cảm thụ thơ văn được tuyển chọn trong cuốn sách này là những bài đặc sắc, có lối viết biểu cảm nhẹ nhàng, có phân tích giàu biểu cảm.

	52
	TK 3939
	· Mô Tả:

Đánh giá kết quả học Tiếng Việt 5 tập 1/ Nguyễn Trại, Lê Thị Thu huyền, Nguyễn Thị Kim Oanh – Quảng Nam; Giáo dục, 2007 – 115tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:
Sách có hai phần: Phần I. Gồm các đề bài theo thứ tự tuần học trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4. Mỗi tuần có 3 dề bài đánh số 1,2,3. Đề số 1 đo kết quả học phân môn Tập đọc. Đề số 2 đo kết quả phân môn luyện từ và câu. Đề số 3đo kết quả học phân môn Tập làm văn.Phần II. Là các đáp án cho mỗi đề bài.

	53
	TK 0210
	· Mô Tả:

100 Bài làm văn hay lớp 5/ Trần Ngọc Hưởng, Võ Hồng Anh – Bến Tre; Tổng hợp Đồng Nai, 2006 – 178tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách này bao gồm 100 đề bài soạn theo chương trình thay sách mới của Bộ giáo dục đào tạo với các thể loại: Tả cảnh: 30 bài. Đơn từ: 3 bài. Biên bản: 3 bài. Tả người; 25 bài. Kể chuyện: 30 bài. Ôn tập: Tả đồ vật; 3 bài. Tả con vật; 3 bài. Tả cây cối; 3 bài.


